
Nam Nữ

NCC 

đang 

hƣởng 

TCƢĐ 

hàng 

tháng 

(ghi rõ 

đối 

tƣợng)

TB 

hƣởng 

trợ cấp 

MSLĐ 

hàng 

tháng

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

112
168.000.000       

1 Trần Phi Sinh 16/04/1957 211000211
Điện An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

2 Bùi Lực 20/10/1921 210059655
Vạn An 2, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh
TNLS

1.500.000           

3 Lê Tiến Công 25/11/1948 210025221
Vạn An 2, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

4 Trần Thị Chỉ 30/07/1929 210238230
La Hà 1, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

5 Phạm Thị Bích Tuyết 08/03/1948 210238870
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

6 Nguyễn Thị Thanh Vân 10/10/1957 210031337
La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

7 Đỗ Hoàng 20/10/1952 210208203
Điện An 4, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

NCC và thân 
Trùng 

đối 

tƣợng 

NCC 

hoặc đối 

tƣợng 

khác 

trong 

Quyết 

định 

của Thủ 

Số tiền Ký nhận Ghi chú

NGHĨA THƢƠNG (112)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TƢ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH

ĐỐI TƢỢNG NGƢỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƢỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

ĐƢỢC HỖ TRỢ DO DỊCH COVID-19

STT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND 

/Thẻ căn 

cƣớc công 

dân

Địa chỉ, nơi cƣ 

trú



8 Trần ĐÌnh Thanh 02/02/1941 210239975
La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng 

Thƣơng 

binh 1.500.000           

9 Huỳnh Hậu 10/05/1944 210020493
La Hà 1, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

10 Nguyễn Thị Diệu 02/10/1940 210238870
La Hà 3, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

11 Cao Thị Khuyên 24/04/1947 210058052
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

12 Trần Thị Tư 01/01/1946 210233112
La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

13 Nguyễn Văn Minh 01/12/1937 210180313
La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

14 Mai Văn Vương 15/12/1954 210207236
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

15 Võ Phạn 10/05/1959 210208135
Điện An 4, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

16 Lê ĐÌnh Phương 29/11/1955 211000044
La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

17 Nguyễn Thanh Tâm 12/12/1962 212047637
La Hà 3, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

18 Nguyễn Đăng Hồng 2/1/1960 211120157
La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

19 Bùi Ngọc Tuấn 10/02/1955 211000237
Điện An 4, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

20 Võ Phúc Ánh 10/05/1951 210968402
La Hà 4, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           

21 Nguyễn Ngọc Thới 02/03/1964 212227715
Điện An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

22 Trần Tiến Ngọc 1956 212657753
Điện An 4, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

23 Nguyễn Khắc Qúy 15/05/1949 210080471
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

Bệnh 

binh 1.500.000           

24 Nguyễn Thị Hường 01/01/1935 212678688
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Bệnh 

binh 1.500.000           



25 Võ ĐÌnh Ngọc 08/12/1946 211518725
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Bệnh 

binh 1.500.000           

26 Lê Hữu Dụng 27/12/1965 211000019
La Hà 3, Nghĩa 

Thƣơng

Bệnh 

binh 1.500.000           

27 Vi Đức Thuấn 07/07/1952
không có 

CMND

La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng

Bệnh 

binh 1.500.000           

Chưa liên 

lạc được

28 Đinh Thị Thuyên 04/03/1963 210058064
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Vợ LS

1.500.000           

29 Trần Đổi 02/03/1936 210058098
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Cha LS

1.500.000           

30 Nguyễn Phục 10/03/1930 210239024
La Hà 3, Nghĩa 

Thƣơng

Cha LS

1.500.000           

31 Đồng Thị Mão 01/06/1925 210207797
Điện An 4, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

32 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/12/1940 210058724
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

33 Lê Thị Hồng Hoa 25/10/1945 210059195
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

34 Phạm Thị Dậu 12/11/1931 210237915
La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

35 Lê Thị Kim Phượng 08/01/1940 210238642
La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

36 Nguyễn Thị Tình 18/05/1945 210207776
La Hà 3, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

37 Lê Thị Quyệt 02/05/1940 210239762
La Hà 4, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

38 Trần Thị Hữu 02/02/1937 210207776
Điện An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

39 Nguyễn Thị Hoàng Anh 06/02/1938 210058083
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

40 Trần Thị Kim Liên 20/10/1932 212387626
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

41 Lưu Thị Ngọc Lan 06/08/1932 210058854
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           



42 Mạc Thị Dư 20/03/1922 210059708
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

43 Lương Đấy 9/8/1916 210059162
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Cha LS

1.500.000           

44 Trần Thị Hoà 1920 212677652
Điện An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

45 Võ  Thị Mai 15/01/1936 210239067
La Hà 3, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

46 Nguyễn Thị Xuyên 03/10/1945 210254330
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

47 Nguyễn Thị Ngờ 02/02/1927 212664341
Điện An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS
CCGĐCM

1.500.000           

48 Bùi Thị Lại 22/10/1916 210059408
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

49 Phạm Thị Bông 23/11/1924 210058391
Vạn An 2, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ LS

1.500.000           

50 Nguyễn Văn Tư 5/1/1952 210207376
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

51 Lê Thị Bạch Châu 31/12/1953 210207365
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

52 Võ Thị Trà 1925 020799741
Vạn An 2, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

53 Nguyễn Thị Xuân 02/01/1937 210187051
La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

54 Phạm Thị Thanh Hải 04/02/1956 211120415
Vạn An 2, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

55 Đinh Duy Dũng 25/02/1953 212047492
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

56 Nguyễn Thị Thì 12/10/1937 210207353
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

57 Bùi Thị Hữu 30/01/1948 210207499
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

58 Nguyễn Thị Đào 20/10/1934 210239436
La Hà 4, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           



59 Cao Thị Hùng 15/12/1928 210059018
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

60 Võ Thị Chín 05/05/1955 210059569
La Hà 3, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

61 Mai Thị Đãi 15/03/1930 210277248
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

62 Trần Nam 5/3/1925 210207549
Điện An 3, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

63 Nguyễn Thị Lá 20/08/1946 210239738
La Hà 4, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

64 Phạm Thị Biên 11/03/1930 210238105
La Hà 1, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

65 Trần Tường 01/05/1935 210208140
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

66 Nguyễn Thị Trâm 11/11/1945 210058844
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

67 Nguyễn Thị Sâm 18/02/1930 212187865
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

68 Trần Thị Hường 30/03/1931 210059541
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

69 Trần Thị Xuân 1936 210059932
La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng

CC 

GĐCM 1.500.000           

70 Nguyễn Thị Nuôi 1921 210058973
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Mẹ 

VNAH

Thƣơng 

binh 1.500.000           

71 Trần Thị Hoa 01/01/1945 210206781
Điện An 1, Nghĩa 

Thƣơng

CĐHH

1.500.000           

72 Phạm Nên 01/01/1928 180632903
Điện An 4, Nghĩa 

Thƣơng

CĐHH

1.500.000           

73 Trần Quyết 22/01/1990
không có 

CMND

La Hà 1, Nghĩa 

ThƣơngCon ngƣời nhiễm CĐHH 1.500.000           
Bị thất

74 Nguyễn Thị Âm 03/01/1944 210239748
La Hà 4, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

75 Dương Thị Chun 05/03/1942 210059060
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           



76 Lê Hoàng 21/11/1932 210059571
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

77 Đinh Duy Nghiên 20/12/1950 210187069
La Hà 4, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

78 Nguyễn Thị Tưyết Nga 15/07/1956 211987856
La Hà 3, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

79 Nguyễn Đức Dũng 02/02/1952 210181204
La Hà 3, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

80 Lê Thiện 2/6/1934 210059163
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

81 Lê Tâm 2/1/1933 210059235
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

82 Nguyễn Nhạc 16/03/1929 211120434
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

83 Nguyễn Thị Kề 08/12/1946 210059612
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

84 Nguyễn Thị Việt 12/12/1945 210058472
Vạn An 2, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

85 La Thị Bông 09/03/1948 210059661
Vạn An 2, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

86 Nguyễn Thị Tươi 15/01/1946 210059287
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

87 Phạm Thị Xí 1943 250117613
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

88 Trần Thị Thọ 1927 210206658
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

89 Nguyễn Thị Nguyện 02/12/1936 210239395
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

90 Võ Thị Nhiên 210016296
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

91 Trần Thị Tham 21/05/1915 210059468
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

92 Bùi Thị Mai 03/03/1932 210059565
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           



93 Phạm Anh 14/02/1923 210059596
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

94 Nguyễn Thị Trầm 20/07/1942 210059018
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

95 Lê Sỹ 22/03/1926 210059292
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

96 Huỳnh Huyển 1921 210058138
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

97 Bùi Thị Cải 10/03/1937 210058797
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

98 Bùi Thị Ngọc Liên 02/06/1930 210059084
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

99 Trần Văn Thời 5/1/1953 210059496
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

100 Trần Thị Hương 30/3/1931 210059541
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

101 Lê Thị Dung 08/02/1950 210233049
Vạn An 3, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

102 Nguyễn Thị Cẩm 05/01/1958 210207420
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

103 Hồ Thị Minh Tâm 02/10/1939 212369384
Điện An 4, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

104 Nguyễn Long 1922 210208456
Điện An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

105 Võ Thị Hoa 20/08/1946 210207120
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

106 Huỳnh Thị Quyển 10/10/1947 210207239
Điện An 2, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

107 Nguyễn Thị Thịnh 10/06/1947 210238680
La Hà 2, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

108 Nguyễn Tuân 20/07/1945 210059092
La Hà 4, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

109 Đào Ngọc Ánh 22/10/1962 212661979
La Hà 4, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           



110 Võ Đình Chức 20/02/1943 210239664
La Hà 4, Nghĩa 

Thƣơng

Tù đày

1.500.000           

111 Lê Xuân Dẫu 1966 212677346
Vạn An 1, Nghĩa 

Thƣơng

Thƣơng 

binh 1.500.000           PS 4/2020

112 Phạm Thanh Hiền 1956 Nghĩa Thƣơng
Thƣơng 

binh 1.500.000           PS 4/2020


